TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Khoa: Cơ khí

                                               Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc

Bộ môn: Kỹ thuật Nhiệt lạnh                                                                                                                                                   

CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

1. Thông tin chung về học phần

Tên học phần: Kỹ thuật cấp thoát nước, khí đốt sinh hoạt
Mã học phần: 
Số tín chỉ: 03
Học phần tiên quyết: Máy dòng chảy
Đào tạo trình độ: Đại học

Giảng dạy cho ngành: Công nghệ Kỹ thuật nhiệt lạnh

Bộ môn quản lý: Kỹ thuật nhiệt lạnh

Phân bổ thời gian trong học phần: 

- Nghe giảng lý thuyết: 31 tiết

- Làm bài tập trên lớp: 9 tiết

- Thảo luận: 5 tiết

- Thực hành, thực tập: 0 tiết

- Tự nghiên cứu: 135 giờ
2. Mô tả tóm tắt học phần 

Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về kỹ thuật cấp và thoát nước nóng, lạnh, khí đốt trong sinh hoạt nhằm giúp cho người học biết được cấu tạo và nguyên lý làm việc của các thiết bị trong hệ thống; tính toán thiết kế, lắp đặt và bảo trì hệ thống cấp thoát nước, khí đốt trong sinh hoạt.

3. Chủ đề và chuẩn đầu ra của học phần 

3.1. Danh mục chủ đề của học phần

1. Tổng quan về hệ thống cấp thoát nước, khí đốt trong nhà 

2. Một số tính chất của nước cấp, nguồn nước, các phương pháp xử lý nước cấp.
3. Cơ sở để thiết kế hệ thống cấp, thoát nước trong nhà
4. Hệ thống cấp nước lạnh trong nhà

5. Hệ thống cấp nước nóng trong nhà

6. Hệ thống thoát nước trong nhà

7. Xử lý nước thải sinh hoạt

8. Khí đốt, các thiết bị và hệ thống cấp khí đốt

9. Hệ thống thoát sản phẩm cháy (khói).

10. Tự động hóa và an toàn trong hệ thống cung cấp khí đốt

3.2. Xây dựng chuẩn đầu ra của quá trình dạy - học từng chủ đề của học phần
Chủ đề 1: Tổng quan về hệ thống cấp thoát nước, khí đốt trong nhà 

	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Hệ thống cấp nước trong nhà

2. Hệ thống thoát nước trong nhà

3. Hệ thống cấp khí đốt.
	2

2

2

	Thái độ 

Đọc và hiểu các bản vẽ thi công để lắp đặt dường ống cấp thoát nước và khí đốt sinh hoạt
	

	Kỹ năng

Đọc và phân tích bản vẽ hệ thống nước cấp thoát nước, khí đốt trong nhà
	2





Chủ đề 2: Một số tính chất của nước cấp, nguồn nước, các phương pháp xử lý nước cấp
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Một số tính chất của nước cấp

2. Các yêu cầu của nước cấp

3. Các nguồn nước

4. Các phương pháp làm sạch nước

5. Các phương pháp khử trùng nước

6. Một số phương pháp xử lý nước cứng, nước biển…
	2

2

2

2

2

2

	Thái độ 

Đọc và hiểu các bản vẽ thi công để lắp đặt dường ống cấp thoát nước và khí đốt sinh hoạt
	

	Kỹ năng

Đánh giá các tính chất và yêu cầu của nước cấp
	2




Chủ đề 3: Cơ sở để thiết kế hệ thống cấp, thoát nước trong nhà

	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Nhu cầu và tiêu chuẩn nước dùng

2. Chế độ dùng nước, hệ số không điều hòa

3. Công suất của hệ thống cấp nước và lưu lượng tính toán

4. Áp suất nước cần thiết.
	2

2

2

2

	Thái độ 

Khảo sát cụ thể của công trình cần thiết kế để tính được lưu lượng nước cấp, nước thải; áp suất…
	

	Kỹ năng

1. Xác định tiêu chuẩn nước cấp để thiết kế

2. Tính lưu lượng và công suất, áp suất của hệ thống nước cấp cần thiết kế.
	2

2




Chủ đề 4: Hệ thống cấp nước lạnh trong nhà

	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Sơ đồ cấu tạo và các ký hiệu.

2. Xác định áp suất nước cấp.

3. Cấu tạo, nguyên lý làm việc các thiết bị của mạng lưới nước cấp trong nhà: Nhà ở; nhà cao tầng

4. Thiết kế mạng lưới nước cấp trong nhà

5. Vật liệu đường ống và phương pháp kết nối dường ống


	2

2

3

2

2

	Thái độ 

Gia công lắp đặt đường ống cẩn thận và đúng qui cách vì ống nước đi ngầm trong nhà nên khi có sự cố xử lý khó khăn và phức tạp.  
	

	Kỹ năng

1. Đọc bản vẽ sơ đồ và các ký hiệu của hệ thống cấp nước trong nhà

2. Tính chọn thiết bị và thiết kế hệ thống đường ống cấp nước trong nhà

3. Gia công lắp đặt đường ống
	2

2

2


Chủ đề 5: Hệ thống cấp nước nóng trong nhà

	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Lượng nước nóng yêu cầu

2. Các phương pháp sản xuất nước nóng trong nhà ở cục bộ: Củi, than, điện, khí đốt…

3. Các phương pháp sản xuất nước nóng trong nhà ở cao tầng

4. Mạng lưới cung cấp nước nóng trung tâm

5. Cung cấp nước nóng bằng năng lượng mặt trời kết hợp với năng lượng khác
	2

2

3

2

3

	Thái độ 

1. Tính và chọn phương án cấp nước nóng cho thích hợp để tiết kiệm năng lượng
2. Gia công lắp đặt đường ống cẩn thận và đúng qui cách vì ống nước đi ngầm trong nhà nên khi có sự cố xử lý khó khăn và phức tạp.  
	

	Kỹ năng

1. Tính lượng nước nóng cần thiết cho công trình

2. Phân tích chọn phương pháp sản xuất nước nóng cho nhà ở cục bộ, cao tầng…

3. Tính chọn thiết bị và thiết kế hệ thống đường ống cấp nước nóng trong nhà

4. Tính chọn thiết bị và thiết kế hệ thống đường ống cấp nước nóng trong nhà bằng năng lượng mặt trời kết hợp với năng lượng khác

5. Gia công lắp đặt đường ống cấp nước nóng.
	2

2

3

3

2


	Chủ đề 6: Hệ thống thoát nước trong nhà

Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Các bộ phận chính của hệ thống thoát nước trong nhà...

2. Các thiết bị thu nước thải 

3. Các loại xi phông

4. Cấu trúc của mạng lưới thoát nước trong nhà

5. Tính toán mạng lưới thoát nước trong nhà

6. Một số vấn đề về thoát nước cho nhà cao tầng

7. Gia công lắp đặt đường ống.
	2

3

2

3

3

3
3

	Thái độ 

1. Hệ thống thoát nước trong nhà tính thiết kế và thi công lắp đặt đúng mới đảm bảo được điều kiện vệ sinh

2. Chú ý lắp đặt ống thông hơi cho hệ thống thoát nước nhà cao tầng
	

	Kỹ năng

1. Tính và chọn các bộ phận thoát nước trong nhà

2. Tính thiết kế mạng lưới thoát nước trong nhà ở cục bộ, cao tầng

3. Gia công lắp đặt đường ống.
	2

2

2


Chủ đề 7: Xử lý nước thải sinh hoạt

	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Làm sạch nước thải sinh hoạt bằng phương pháp cơ học

2. Làm sạch nước thải sinh hoạt bằng phương pháp hóa học

3. Xử lý mùi nước thải sinh hoạt

4. Hệ thống mạng ống xử lý nước thải sinh hoạt.
	2

3

2

3

	Thái độ 

Chọn phương án xử lý nước thải sinh hoạt hợp lý nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường và có thể thu nhận năng lượng tái tạo.
	

	Kỹ năng

Vận hành hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt
	2


Chủ đề 8: Khí đốt, các thiết bị và hệ thống cấp khí đốt 

	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Các loại khí đốt sản xuất từ khí tự nhiên, nhân tạo
2. Cấu tạo và nguyên lý làm việc và điều chỉnh sự ổn định các mỏ cháy

3. Cấu tạo và nguyên lý làm việc và lắp đặt đồng hồ đo khí đốt

4. Hệ thống đường ống vận chuyển khí đốt đến các trạm

5. Trạm tiếp nhận và điều chỉnh áp suất khí đốt đến nơi tiêu thụ
6. Thiết kế đường ống dẫn khí đốt
	2

2
3

2

2

3

2

	Thái độ 

1. Khí đốt dễ gây cháy nổ nên cần phải gia công lắp đặt đúng qui định để dảm an toàn trong vận hành

2. Trạm tiếp nhận và phân phối khí đốt phải đảm bảo an toàn phòng cháy và chữa cháy.
	

	Kỹ năng

1. Đánh giá thành phần và khả năng sử dụng của các loại khí đốt

2. Gia công lắp đặt các thiết bị của hệ thống khí đốt

3. Gia công kết nối đường ống dẫn khí đốt với các thiết bị sử dụng

4. Tính và thiết kế đường ống dẫn khí đốt.
	2

2

2

2


Chủ đề 9: Hệ thống thoát sản phẩm cháy (khói)

	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Hệ thống mở cho các căn hộ chung cư

2. Hệ thống kín cho các căn hộ chung cư

3. Hệ thoát khói cho các nhà ở đơn lẻ
	3

2

3

	Thái độ 

Sản phẩm cháy (khói) là khí đột hại cho con người nên cần phải có phương pháp phù hợp để hút khói đi.
	

	Kỹ năng

Phân tích chọn phương án và thiết kế, gia công lắp đặt hệ thống thoát khói.
	3


Chủ đề 10: Tự động hóa và an toàn trong hệ thống cung cấp khí đốt

	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Các thiết bị tự động hóa và an toàn cho hệ thống cấp khí đốt

2. Các thiết bị điều chỉnh: Nhiệt độ, van chặn lửa, thiết bị đánh lửa…
	3

2

	Thái độ 

Khí đốt dễ gây cháy nổ nên cần phải lắp đặt các thiết bị tự động bảo vệ nhằm tránh các sự cố xảy ra. 
	

	Kỹ năng

Điều chỉnh, vận hành các thiết bị tự động hòa cho hệ thống cung cấp khí đốt được an toàn.
	3




4. Phân bổ thời gian chi tiết

	Chủ đề


	Phân bổ số tiết cho hình thức dạy - học
	Tổng

	
	Lên lớp
	Thực hành, thực tập 
	Tự  nghiên cứu
	

	
	Lý thuyết
	Bài tập
	Thảo luận
	
	
	

	Chủ đề 1
	2
	 
	 
	 
	6
	8

	Chủ đề 2
	4
	2
	 
	 
	18
	24

	Chủ đề 3
	3
	1
	 
	 
	12
	16

	Chủ đề 4
	3
	1
	 
	 
	12
	16

	Chủ đề 5
	4
	2
	3
	 
	27
	36

	Chủ đề 6
	3
	1
	 
	 
	12
	16

	Chủ đề 7
	2
	 
	 
	 
	6
	8

	Chủ đề 8
	4
	 
	 
	 
	12
	16

	Chủ đề 9
	3
	2
	2
	 
	21
	28

	Chủ đề 10
	3
	 
	 
	 
	9
	12


5. Tài liệu 

	TT
	Tên tác giả
	Tên tài liệu
	Năm

xuất bản
	Nhà

xuất bản
	Địa chỉ khai thác tài liệu

	
	
	
	
	
	

	1
	Nguyễn Đình Huấn-Nguyễn Lan Phương
	Cấp thoát nước 
	2007
	NXB Đà Nẵng
	GV cung cấp

	2
	Trần Hiếu Nhuệ,…
	Cấp thoát nước 
	2007
	NXB KH và KT
	Thư viện

	3
	Hoàng Thị Hiền
	Cấp khí đốt 
	2009
	NXB KH và KT
	GV cung cấp

	4
	Trần Đại Tiến 
	Cấp thoát nước khí đốt sinh hoạt
	
	
	GV cung cấp


6. Đánh giá kết quả học tập

	TT
	Các chỉ tiêu đánh giá
	Phương pháp đánh giá
	Trọng số

(%)

	1
	Tham gia học trên lớp: lên lớp đầy đủ, chuẩn bị bài tốt, tích cực thảo luận…
	Quan sát
	50

	2
	Tự nghiên cứu: hoàn thành nhiệm vụ giảng viên giao trong tuần, bài tập nhóm/tháng/học kỳ…
	Bài tập…
	

	3
	Hoạt động nhóm 
	Trình bày báo cáo
	

	4
	Kiểm tra giữa kỳ 
	Viết
	

	5
	Kiểm tra đánh giá cuối kỳ
	Viết
	

	6
	Thi kết thúc học phần 
	Viết
	50


TRƯỞNG KHOA          



TRƯỞNG BỘ MÔN     

                      

      
                                                     (Ký và ghi họ tên)

Nguyễn Văn Nhận 



                 Trần Đại Tiến

